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Phụ lục VIII
MẪU CÔNG BỐ GIÁ VẬT LIỆU XÂY DỰNG, ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG XÂY DỰNG, GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG 
(Kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31tháng 8 năm 2021 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng)

Mẫu số 01: Công bố giá vật liệu xây dựng quý (tháng)….năm….
trên địa bàn tỉnh/thành phố……
Đơn vị tính: …
	STT
	Loại 
vật liệu 
xây dựng 
	Đơn vị tính
	Tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ
	Giá theo khu vực/ thành phố/ quận/ huyện (trước thuế VAT)

	
	
	
	
	Khu vực 1
	…
	 Khu vực n

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[…]
	[…]

	1
	Vật liệu 1
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	

	n
	Vật liệu n
	
	
	
	
	



Ghi chú:
- Việc phân chia vùng/ khu vực để công bố giá vật liệu xây dựng theo đặc điểm của địa phương;
- Cột số [4]: thông tin về tiêu chuẩn kỹ thuật/ quy cách/ nhà sản xuất/ xuất xứ (nếu có).






Mẫu số 02: Công bố đơn giá nhân công xây dựng năm….
[bookmark: _GoBack]trên địa bàn tỉnh/thành phố……
Đơn vị tính: …
	STT
	Nhóm
	Cấp bậc
	Đơn giá nhân công xây dựng bình quân theo khu vực

	
	
	
	Vùng/ Khu vực 1
	…
	Vùng/ Khu vực n

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[…]
	[…]

	I
	Nhóm nhân công xây dựng 
	
	
	
	

	1.1
	Nhóm I
	
	
	
	

	1.2
	Nhóm II
	
	
	
	

	1.3
	Nhóm III
	
	
	
	

	1.4
	Nhóm IV
	
	
	
	

	
	+ Nhóm vận hành máy, thiết bị thi công xây dựng.
	
	
	
	

	
	+ Nhóm lái xe các loại
	
	
	
	

	II
	Nhóm nhân công khác
	
	
	
	

	2.1
	Vận hành tàu, thuyền
	
	
	
	

	
	+ Thuyền trưởng, thuyền phó
	
	
	
	

	
	+ Thủy thủ, thợ máy
	
	
	
	

	
	+ Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu sông
	
	
	
	

	
	+ Máy trưởng, máy I, máy II, điện trưởng, kỹ thuật viên cuốc I, kỹ thuật viên cuốc II tàu biển
	
	
	
	

	2.2
	Thợ lặn
	
	
	
	

	2.3
	Kỹ sư
	
	
	
	

	2.4
	Nghệ nhân
	
	
	
	



	Ghi chú: Việc phân chia vùng/ khu vực để công bố đơn giá nhân công theo đặc điểm của địa phương phù hợp với quy định phân vùng của Chính phủ.

VIII - 2




Mẫu số 03: Công bố giá ca máy và thiết bị thi công năm….trên địa bàn tỉnh/thành phố……

	STT
	Mã hiệu
	Loại máy và thiết bị
	Số ca năm
	Định mức (%)
	Định mức tiêu hao nhiên liệu, năng lượng (1 ca)
	Nhân công điều khiển máy
	Nguyên giá tham khảo (1000 VNĐ)
	Chi phí nhiên liệu (đồng/ ca)
	Chi phí nhân công điều khiển máy vùng/ khu vực… (đồng/ ca)
	Giá ca máy vùng/ khu vực… (đồng/ ca)

	
	
	
	
	Khấu hao
	Sửa chữa
	Chi phí khác
	
	
	
	
	
	

	[1]
	[2]
	[3]
	[4]
	[5]
	[6]
	[7]
	[8]
	[9]
	[10]
	[11]
	[…]
	[…]

	A
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	

	I
	
	MÁY THI CÔNG ĐẤT VÀ LU LÈN
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	Máy đào một gầu, bánh xích 0,4m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	MÁY NÂNG CHUYỂN
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Cần trục ô tô sức nâng 3t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA CỐ NỀN MÓNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Máy đóng cọc tự hành bánh xích trọng lượng đầu búa 1,2t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV
	
	MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.1
	
	Máy trộn bê tông dung tích 250 lít
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	V
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG MẶT ĐƯỜNG BỘ
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.1
	
	Máy phun nhựa đường công suất 190cv
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VI
	
	PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.1
	
	Ô tô vận tải thùng tải trọng 1,5t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VII
	
	MÁY KHOAN ĐẤT ĐÁ
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.1
	
	Máy khoan đất đá, cầm tay đường kính khoan D≤42mm (động cơ điện – 1,2kW)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	VIII
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐỘNG LỰC
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.1
	
	Máy phát điện lưu động công suất 37,5 kVA
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	IX
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG CÔNG TRÌNH THỦY
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.1
	
	Sà lan tải trọng 200t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	X
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG TRONG HẦM
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1
	
	Máy xúc chuyên dùng trong hầm dung tích gầu 0,9m3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	XI
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP NGẦM
	
	
	
	
	
	
	
	

	11.1
	
	Máy nâng TO-12-24 sức nâng 15t
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	XII
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THI CÔNG KHÁC
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.1
	
	Máy bơm nước, động cơ điện – công suất 1,1kW
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	B
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG KHẢO SÁT, THÍ NGHIỆM
	
	
	
	
	
	

	I
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ KHẢO SÁT
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.1
	
	Bộ khoan tay
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	II
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	
	Cần Belkenman
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	

	III
	
	MÁY VÀ THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	Bộ tạo nguồn 3 pha
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	
	…
	…
	…
	
	
	
	
	
	



Ghi chú: Chi phí nhân công điều khiển máy và thiết bị theo vùng/ khu vực công bố theo đặc điểm của địa phương.






